
 
Giải VĐQG 1989 

 
Theo yêu cầu của các đội bóng năm 1988 giải A1 toàn quốc đã không tổ chức, thay vào đó là 
giải đấu khu vực.  
 
Năm 1989, Giải A1 toàn quốc tiếp diễn với số đội tham dự kỷ lục: 32 đội (diễn ra từ ngày 5-3 đến 
28/5/1989), chọn ra 18 đội mạnh và 11 đội ở lại hạng A 1, 3 đội đứng cuối 3 bảng xuống hạng 
A2.  
 
Giai đoạn 1: 32 đội được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 7 đội dẫn đầu mỗi 
bảng vào giai đoạn 2. Riêng 3 đội đứng cuối của 3 bảng sẽ xuống hạng. 
 
Giai đoạn 2: 21 đội được chia thành 3 nhóm thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 3 đội dẫn đầu và 
đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.  

Giai đoạn 1 

Bảng A 

Tiền Giang - TCĐS 2-1 
CAHN- CA Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 

Quân khu 3 - Hải Hưng 2-0 
An Giang - Điện Hải Phòng 0-0 

Vòng 1 
 
 

Hải Quan -Gò Dầu 1-0 
Tiền Giang - Phú Khánh 0-0 

TCĐS - An Giang 1-1 
CAHN- Gò Dầu 3-2 

Điện Hải Phòng - Hải Quan 1-0 

Vòng 2 
 
 

Công an Quảng Nam Đà Nẵng - Hải Hưng 0-0 
Quân khu 3 - Công an Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 

An Giang - Phú Khánh 1-1 
Hải Hưng - Gò Dầu 0-0 

Hải Quan - Đường sắt 0-0 

Vòng 3 
 
 

CAHN- Điện Haỉ Phòng 0-0 
Điện Haỉ Phòng Hải Hưng 2-0 

CAHN- TCĐS 0-0 
Gò Dầu - Quân khu 3 2-1 

Hải Quan - Phú Khánh 2-1 

Vòng 4 
 
 

An Giang - Tiền Giang 2-1 
Công an Quảng Nam Đà Nẵng - Gò Dầu 2-0 

Hải Quan - Tiền Giang 0-0 
Điện Haỉ Phòng - Quân khu 3 0-0 
Phú Khánh - Công an Hà Nộ 1-0 

Vòng 5 
 
 

TCĐS - Hải Hưng 1-1 
An Giang - Hải Quan 3-3 

Tiền Giang - Công an Hà Nội 2-1 
TCĐS - Quân khu 3 0-0 

Điện Hải Phòng - Công an Quảng Nam Đà Nẵng 0-0 

Vòng 6 
 
 

Phú Khánh - Hải Hưng 5-0 



Điện Hải Phòng - Gò Dầu 1-0 
CAHN- An Giang 2-0 

TCĐS - Công an Quảng Nam Đà Nẵng 2-1 
Tiền Giang - Hải Hưng 1-0 

Vòng 7 
 
 

Phú Khánh - Quân khu 3 1-1 
CAHN- Hải Quan 1-1 

Tiền Giang Quân khu 3 1-1 
Phú Khánh - Công an Quảng Nam Đà Nẵng 0-0 

TCĐS - Gò Dầu 2-0 

Vòng 8 
 
 

An Giang - Hải Hưng 1-0 
TCĐS - Điện Hải Phòng 3-1 

Hải Quan - Hải Hưng 3-0 
Gò Dầu - Phú Khánh 1-0 

An Giang - Quân khu 3 1-1 

Vòng 9 
 
 

Công an Quảng Nam Đà Nẵng - Tiền Giang 2-1 
Tiền Giang - Gò Dầu 1-0 

Công an Hà Nội- Hải Hưng 5-0 
Điện Hải Phòng - Phú Khánh 2-1 

Hải Quan - Quân khu 3 1-0 
Vòng 10 

Công an Quảng Nam Đà Nẵng - An Giang 1-1 
CAHN- Quân khu 3 0-0 

Tiền Giang - Điện Hải Phòng 1-1 
Hải Quan - Công an Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 

An Giang - Gò Dầu 4-0 
Vòng 11 

Phú Khánh - TCĐS 3-2 

Xếp hạng bảng A: 

XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 Hải Quan 4 5 1 11/6 13 
2 Điện Hải Phòng 4 5 1 8/5 13 
3 An Giang 3 6 1 14/10 12 
4 Tiền Giang 4 4 2 10/8 12 
5 CA Hà Nội 3 5 2 13/7 11 
6 Phú Khánh 3 5 2 13/8 11 
7 Tổng cục ĐS 3 5 2 12/9 11 
8 Quân khu 3 2 6 2 7/6 10 
9 CA QN-ĐN 2 5 3 7/7 9 
10 Gò Dầu 2 1 7 6/15 5 
11 Hải Hưng 0 3 7 1/20 3 

Bảng B 
  

Long An - Quân khu Thủ đô 1-0 
Quảng Nam Đà Nẵng - Công nghiệp TPHCM 2-0 

Công an TPHCM - Sông Lam Nghệ Tĩnh 3-0 
Nghĩa Bình - Đồng Tháp 1-0 

Vòng 1 
 
 

Công an Hải Phòng - Than Quảng Ninh 0-0 
Vòng 2 Long An - Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-1 



Quảng Nam Đà Nẵng - Than Quảng Ninh 1-1 
Quân khu Thủ đô- Công nghiệp TPHCM 1-0 

Nghĩa Bình - Công an TPHCM 1-0 

 
 

Công an Hải Phòng - Đồng Tháp 0-0 
Sông Lam Nghệ Tĩnh - Quân khu Thủ đô 2-1 
Công nghiệp TPHCM - Than Quảng Ninh 1-1 

Long An - Nghĩa Bình 0-0 
Quảng Nam Đà Nẵng - Đồng Tháp 1-1 

Vòng 3 
 
 

Công an TPHCM - Công an Hải Phòng 1-1 
Đồng Tháp - Công nghiệp TPHCM 2-0 
Sông Lam Nghệ Tĩnh - Nghĩa Bình 1-1 

Công an Hải Phòng - Long An 2-1 
Quảng Nam Đà Nẵng - Công an TPHCM 2-0 

Vòng 4 
 
 

Than Quảng Ninh - Quân khu Thủ đô 2-1 
Đồng Tháp - Than Quảng Ninh 0-0 

Sông Lam Nghệ Tĩnh - Công an Hải Phòng 2-0 
Nghĩa Bình - Quân khu Thủ đô 0-0 

Quảng Nam Đà Nẵng - Long An 2-2 

Vòng 5 
 
 

Công nghiệp TPHCM - Công an TPHCM 0-0 
Đồng Tháp - Quân khu Thủ đô 2-0 

Công an Hải Phòng - Nghĩa Bình 2-0 
Long An - Công nghiệp TPHCM 2-0 

Quảng Nam Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-1 

Vòng 6 
 
 

Công an TPHCM - Than Quảng Ninh 1-0 
Quân khu Thủ đô - Công an Hải Phòng 3-2 

Đồng Tháp - Công an TPHCM 2-1 
Nghĩa Bình - Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 

Long an - Than Quảng Ninh 1-0 

Vòng 7 
 
 

Sông Lam Nghệ Tĩnh - Công nghiệp TPHCM 4-1 
Quân khu Thủ đô - Công an TPHCM 0-0 

Quảng Nam Đà Nẵng - Công an Hải Phòng 2-1 
Nghĩa Bình - Công nghiệp TPHCM 4-0 

Long An - Đồng Tháp 3-2 

Vòng 8 
 
 

Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ Tĩnh 2-1 
Quảng Nam Đà Nẵng - Quân khu Thủ đô 0-0 

Công an Hải Phòng - Công nghiệp TPHCM 4-0 
Công an TPHCM - Long An 4-1 

Sông Lam Nghệ Tĩnh - Đồng Tháp 3-2 

Vòng 9 
 
 

Than Quảng Ninh - Nghĩa Bình 1-0 

Xếp hạng bảng B: 

XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 QN- Đà Nẵng 3 6 0 12/7 12 
2 SL Nghệ Tĩnh 4 3 2 15/12 11 
3 Long An 4 3 2 12/11 11 
4 Nghĩa Bình 3 4 2 8/5 10 
5 Than Q Ninh 3 4 2 7/6 10 
6 CA Hải Phòng 3 3 3 12/9 9 



7 CA TP HCM 3 3 3 10/7 9 
8 Đồng Tháp 3 3 3 11/9 9 
9 QK Thủ đô 2 3 4 6/9 7 

10 CN TPHCM 0 2 7 2/20 2 

Bảng C 

Quân khu 7 - Cảng Hải Phòng 1-0 
Đồng Nai - Công an Thanh Hoá 1-0 

CSG - Lâm Đồng 1-1 
CLB Quân đội - Công an Hà Bắc 0-0 

Vòng 1 
 
 

Dệt Nam Định - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 4-1 
Công nhân xây dựng - CSG 2-2 

CLB Quân đội - Cảng Hải Phòng 2-1 
Đồng Nai - Lâm Đồng 0-0 

Công an Hà Bắc - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 3-1 

Vòng 2 
 
 

Dệt Nam Định - Công an Thanh Hoá 2-0 
CLB Quân đội - Quân khu 7 1-0 

Xây dựng Hà Nội - Đồng Nai 0-0 
Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú - Cảng Hải Phòng 1-1 

Dệt Nam Định - Lâm Đồng 0-0 

Vòng 3 
 
 

Công an Thanh Hoá - Công an Hà Bắc 1-0 
CSG - Đồng Nai 2-1 

Công an Thanh Hoá - Cảng Hải Phòng 3-0 
Lâm Đồng - Công an Hà Bắc 1-1 

Dệt Nam Định - Công nhân xây dựng 1-0 

Vòng 4 
 
 

Quân khu 7 - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 1-1 
CSG - Dệt Nam Định 4-1 

Công an Hà Bắc- Công nhân xây dựng 1-0 
Cảng Hải Phòng - Lâm Đồng 2-1 

CLB Quân đội - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 3-0 

Vòng 5 
 
 

Quân khu 7 - Công an Thanh Hoá 1-1 
Lâm Đồng - Quân khu 7 2-1 

CLB Quân đội - Công an Thanh Hoá 0-0 
Công nhân xây dựng - Cảng Hải Phòng 1-1 

Đồng Nai - Dệt Nam Định 3-1 

Vòng 6 
 
 

CSG - Công an Hà Bắc 0-0 
Công an Thanh Hoá - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 2-1 

Công an Hà Bắc - Đồng Nai 3-1 
CLB Quân đội - Lâm Đồng 0-0 

CSG -  Cảng Hải Phòng 3-1 

Vòng 7 
 
 

Công nhân Xây dựng - Quân khu 7 2-1 
Lâm Đồng - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 3-2 

Dệt Nam Định - Công an Hà Bắc 2-1 
Cảng Hải Phòng - Đồng Nai 1-0 

Công nhân xây dựng - CLB Quân đội 1-0 

Vòng 8 
 
 

CSG - Quân khu 7 2-0 
Vòng 9 CLB Quân đội - CSG 0-0 



Đồng Nai - Quân khu 7 2-0 
Công nhân xây dựng - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 1-0 

Dệt Nam Định - Cảng Hải Phòng 1-1 

 
 

CA Thanh Hoá - Lâm Đồng 2-1 
Cảng Hải Phòng - Công an Hà Bắc 2-1 

Công nhân xây dựng - CA Thanh Hoá 3-2 
Quân khu 7 - Dệt Nam Định 2-2 

CSG - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 2-0 
Vòng 10 

CLB Quân đội - Đồng Nai 1-0 
Dệt Nam Định - CLB Quân đội 1-0 

Lâm Đồng - Công nhân Xây dựng 4-1 
Cảng Gài Gòn - CA Thanh Hoá 4-1 

Đồng Nai - Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú 4-0 
Vòng 11 

Quân khu 7 - Công an Hà Bắc 3-1 

Xếp hạng bảng C:  

XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 CSG 6 4 0 20/7 14 
2 Dệt Nam Định 5 3 2 15/12 13 
3 CN Xây dựng 5 3 2 15/11 13 
4 CLB QĐ 4 4 2 7/3 12 
5 Lâm Đồng 3 5 2 13/10 11 
6 Đồng Nai 4 2 4 12/8 10 
7 CA Thanh Hóa 4 2 4 12/13 10 
8 Cảng Hải Phòng 3 3 4 10/14 9 
9 Công an Hà Bắc 2 3 5 10/12 7 
10 Quân khu 7 2 3 5 12/10 7 
11 . CN VTrì VPhú 0 2 8 7/24 2 

Giai đoạn 2:  

Giai đoạn này, đội Sông Lam Nghệ Tĩnh không tham dự vì đi thi đấu giao hữu quốc tế tạ Lào. Đội 
Quảng Nam Đà Nẵng do tai nạn ôtô cũng chỉ thi đấu được 1 vòng. Ở giai đoạn này không có trận 
hoà. Trận thắng được 2 điểm, thua trong đá luân lưu được 1 điểm.  

Nhóm 1  
 

Long An - TCĐS 1-0 
CA Thanh Hoá - Công nhân Xây dựng 1-0 

 
Loạt trận 
thứ nhất 

 CAHN- Công an TPHCM 3-2 
CAHN- TCĐS 1-0 

CA Thanh Hoá - Công an TPHCM 2-1 
 
 

Loạt trận 
thứ 2 

 
 

Hải Quan - Công nhân Xây dựng 2-1 

CAHN- CA Thanh Hóa 1-0  
Loạt trận 

thứ 3  
Công nhân xây dựng - TCĐS (CNXD thắng ở loạt đá luân 

lưu 11m) 1-1 



 Hải Quan - Long an (Hải Quan thắng ở loạt đá luân lưu 
11m) 1-1 

Hải Quan - CA Thanh Hoá 2-1 
Long An - Công an TPHCM (Long An thắng ở loạt đá luân 

lưu 11m) 1-0 
 
 

Loạt trận 
thứ 4 

 
 

CAHN- Công nhân Xây dựng 1-0 

Long An - CAHN(Long An thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0 
Công an TPHCM - Hải Quan (CATPHCM thắng ở loạt đá 

luân lưu 11m) 1-1 
 

Loạt trận 
thứ 5  

 TCĐS - CA Thanh Hoá (TCĐS thắng ở loạt đá luân lưu 
11m) 2-2 

Công nhân xây dựng - Công an TPHCM 3-2 
CA Thanh Hoá - Long An (CATH thắng ở loạt đá luân lưu 

11m) 1-1 
 

Loạt trận 
thứ 6  

 TCĐS - Hải Quan 1-0 
CAHN- Hải Quan 1-0 

TCĐS - Công an TPHCM 1-0 
 

Loạt trận 
thứ 7 

 
 

Công nhân xây dựng - Long an (CNXD thắng ở loạt đá 
luân lưu 11m) 3-3 

Xếp hạng nhóm 1  

XH Đội T B H.Số Điểm 
1 Công an Hà Nội 5 1 7/3 11 
2 Long An 3 3 8/8 9 
3 CA Thanh Hóa 3 3 8/8 7 
4 Hải Quan 3 3 7/7 7 
5 Tổng cục ĐS 3 3 6/6 7 
6 CN xây dựng 2 4 10/10 5 
7 Công an TPHCM 1 5 7/11 2 

Nhóm 2  

Dệt Nam Định - Đồng Tháp 1-0 
Công an Hải Phòng - Đồng Nai  

(CAHP thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 1-1 
Loạt trận 
thứ nhất 

 
 An Giang - Tiền Giang  

(An Giang thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 2-2 
Tiền Giang - Dệt Nam Định 2-0 

Đồng Tháp - Công an Hải Phòng 1-0 
 
 

Loạt trận 
thứ 2 

 
 

An Giang - Đồng Nai 2-1 

Dệt Nam Định - CAHP 
(Dệt Nam Định thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 2-2 

Đồng Tháp - An Giang  
(Đồng Tháp thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 1-1 

 
Loạt trận 

thứ 3  
 Đồng Nai - Tiền Giang  

(Đồng Nai thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 1-0 



Dệt Nam Định - Đồng Nai 2-1 
An Giang - CAHP 

(An Giang thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 2-2 
 

Loạt trận 
thứ 4 

 
 

Đồng Tháp - Tiền Giang  
(Đồng Tháp thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0 

Dệt Nam Định - An Giang 1-0 
Đồng Tháp - Đồng Nai 1-0 

 
Loạt trận 

thứ 5  
 

CAHP - Tiền Giang  
(CAHP thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0 

Xếp hạng nhóm 2:  

XH Đội T B H.Số Điểm 
1 Đồng Tháp 4 1 5/2 8 
2 Dệt Nam Định 4 1 7/5 8 
3 An Giang 3 2 9/8 7 
4 CA Hải Phòng 2 3 7/8 6 
5 Tiền Giang 1 4 4/6 5 
6 Đồng Nai 1 4 4/7 3 

Nhóm 3  

Điện Hải Phòng - Lâm Đồng 2-1 
Quảng Nam Đà Nẵng - Nghĩa Bình 2-1 

 
Loạt trận thứ 

1  
 CLB Quân đội - Phú Khánh 2-0 

Nghĩa Bình - Phú Khánh 2-1 
CLB Quân đội - Lâm Đồng 2-1 

 
Loạt trận thứ 

2 
 
 

Quảng Nam Đà Nẵng - CSG  
Trận đấu bị huỷ do xe của đội QNĐN bị tai nạn và đội QNĐN cũng không 

tiếp tục thi đấu 
CSG - Phú Khánh 2-1 

Nghĩa Bình - Lâm Đồng  
(Nghĩa Bình thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 1-1 

 
Loạt trận thứ 

3 
 
 

CLB Quân đội - Điện Hải Phòng  
(Thể Công thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0 

Điện Hải Phòng - Nghĩa Bình  
(ĐHP thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 3-3  

 
Loạt trận thứ 

4 
 
 

CSG - Lâm Đồng  
(CSG thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0 

CLB Quân đội - Nghĩa Bình 2-1  
Loạt trận thứ 

5 
 
 

Điện Hải Phòng - CSG  
(ĐHP thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 1-1 

Phú Khánh - Lâm Đồng  
(Phú Khánh thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0  

 
Loạt trận thứ 

6 
 

CLB Quân đội - CSG  
(CLBQĐ thắng ở loạt đá luân lưu 11m) 0-0 



 
CSG - Nghĩa Bình 5-1  

Loạt trận thứ 
7  
 

Điện Hải Phòng - Phú Khánh 1-0 

Xếp hạng nhóm 3:  

XH Đội T B H.Số Điểm 
1 CLB Quân đội 5 0 8/2 10 
2 Điện Hải Phòng 4 1 9/6 9 
3 CSG 3 2 9/5 8 
4 Nghĩa Bình 2 3 9/13 5 
5 Lâm Đồng 0 5 3/8 3 
6 Phú Khánh 1 4 3/7 2 

  

 Đội Kết quả 
CLB Quân đội - CAHN 1-0 

Bán kết 
Đồng Tháp - Điện Hải Phòng 0-0 

(11m: 4-3) 
Tranh hạng Ba CAHN - Điện Hải Phòng 2-1 

Chung kết CLB Quân đội - Đồng Tháp 0-1 

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hà Vương Ngầu Nại (16, CSG) 10 bàn 
- Có 210 trận đấu qua 3 giai đoạn với 460 bàn thắng, trung bình 2,2 bàn/trận.  

Kết quả tách hạng:  
 
- 18 đội được công nhận đội mạnh: CAHN; Dệt Nam Định; An Giang; Tiền Giang; CA Hải Phòng; 
Đồng Tháp; Long An; CA Thanh Hoá; Hải Quan; TCĐS; Công Nhân Xây Dựng; CLB Quân đội; 
Điện Hải Phòng; CSG; CN Nghĩa Bình; Lâm Đồng. 
2 đội được đặc cách: Quảng Nam Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ Tĩnh.  

- 11 đội ở lại hạng A1: Than Quảng Ninh, QKTĐ; CA Quảng Nam - Đà Nẵng; QK3, Đồng Nai, 
Công an TPHCM; Phú Khánh, QK 7, Cảng Hải Phòng, CA Hà Bắc; Gò Dầu.  

- 3 đội xuống A2: Công nghiệp Việt Trì Vĩnh Phú, Hải Hưng, Công nghiệp TPHCM.  
 
 

 


